
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 BT7, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

23/01/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH INTERPHARMA VIỆT NAM

0107713349

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

3. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa túi để dựng phân bón và hóa chất;

3319

4. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;

4649

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y;

4669

8. Chăn nuôi dê, cừu 0144

9. Chăn nuôi lợn 0145

10. Chăn nuôi khác
Chi tiết: 
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng; 
- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi. 

0149

11. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH INTERPHARMA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERPHARMA VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: INTERPHARMA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982 494 633
Email: interpharma8@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 

1079

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

15. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

16. Hoạt động thú y 7500

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

21. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100(Chính)

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

25. Bán buôn tổng hợp 4690
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6.800.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VÕ HOÀNG 
LIÊN

Số 15 BT7, KĐT Văn 
Phú, Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.740.000.000 55,000 111309809

2 PHÙNG 
ĐÌNH SÁNG

Thôn Mỹ Lương, Xã 
Mỹ Lương, Huyện 
Chương Mỹ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.040.000.000 30,000 111808388

3 NGUYỄN 
ANH TUẤN

Số 57, ngõ 562 Thụy 
Khuê, Phường Bưởi, 
Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.020.000.000 15,000 027080000115

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. 

5629

28. Dịch vụ đóng gói 8292

29. Chăn nuôi gia cầm 0146

30. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

31. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

32. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

33. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

34. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111309809
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 BT7, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 15 BT7, KĐT Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VÕ HOÀNG LIÊN Nữ

10/03/1977 Kinh Việt Nam

20/07/2010 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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